
ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                             

DANH SÁCH ĐỊA BÀN ĐƯỢC HỖ TRỢ PHÍ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  1029     /QĐ-UBND ngày     /5/2023                       

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) 

 

 

STT Huyện, thị xã 
Xã, thị trấn + Loại cây trồng nông nghiệp 

Cây lúa Cây cao su Cây điều 

1 Tuy Phong 

Phong Phú, Vĩnh Tân, Hòa 

Minh, Phú Lạc, Vĩnh Hảo, 

Phước Thể, Phan Dũng 

  

2 Bắc Bình 
Phan Hòa, Phan Tiến và 

Chợ Lầu 
 Phan Tiến 

 

 

 

3 

 

 

 

Hàm Thuận Bắc 

Phú Long, Ma Lâm, Hồng 

Sơn, Hồng Liêm, Thuận 

Minh, Hàm Phú, Hàm Trí, 

Hàm Liêm, Hàm Thắng, 

Hàm Chính, La Dạ, Đông 

Giang, Đông Tiến, Thuận 

Hòa, Hàm Đức, Hàm Hiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Hàm Thuận Nam 

Hàm Mỹ, Hàm Cường, Hàm 

Thạnh, Mỹ Thạnh, Hàm 

Cần, Hàm Minh 

  

5 Hàm Tân Tân Phúc Tân Phúc Tân Phúc 

6 La Gi 
Tân Bình, Tân Tiến, Tân 

Hải, Tân Phước 
  

 

7 

 

Tánh Linh 

Đức Phú, Nghị Đức, Bắc 

Ruộng, Huy Khiêm, La 

Ngâu, Đức Bình,  Lạc Tánh, 

Gia An 

Đức Phú, Nghị 

Đức, Huy Khiêm, 

Đức Bình, Gia 

An, Lạc Tánh 

Đức Phú, Nghị 

Đức, Bắc Ruộng, 

Huy Khiêm, La 

Ngâu, Đức Bình, 

Lạc Tánh 

 

 

8 

 

 

Đức Linh 

Đa Kai, Mê Pu, Võ Xu, Vũ 

Hòa, Nam Chính, Đức Tài, 

Trà Tân, Tân Hà 

 

Đa Kai, Mê Pu, 

Nam Chính, Đức 

Tài, Trà Tân, Tân 

Hà, Đông Hà 

Đa Kai, Mê Pu, Võ 

Xu, Vũ Hòa, Đức 

Tài, Trà Tân, Tân 

Hà, Đông Hà 
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